BÀI GIẢNG VẬT LÍ LỚP 6 (HỌC KỲ 2)


CHỦ ĐỀ 18, 19 

 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA  CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ
KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM:

1/ Sự nở vì nhiệt của chất lỏng:

-Chất lỏng nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi.
-Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.  

-Khi sự co dãn vì nhiệt của chất lỏng bị ngăn cản, nó có thể gây ra những lực khá lớn.

2/ Sự nở vì nhiệt của chất khí:

-Chất khí nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi.
-Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.  

-Khi sự co dãn vì nhiệt của chất khí bị ngăn cản, nó có thể gây ra những lực khá lớn.

-So sánh: Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng,

                 Chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.

BÀI TẬP LUYỆN TẬP: (không cần chép lại đề bài vào vở vì có trong SGK)
* Sự nở của chất lỏng: (Trang 103, 104 SGK)
1/ Thể tích của một khối chất lỏng thay đổi thế nào khi:

· Nhiệt độ chất lỏng tăng lên?

· Nhiệt độ chất lỏng giảm đi?

-Thể tích của một khối chất lỏng tăng lên khi nhiệt độ chất lỏng tăng lên.
-Thể tích của một khối chất lỏng giảm đi khi nhiệt độ chất lỏng giảm đi.

2/ Khi nhiệt độ tăng như nhau, các chất lỏng khác nhau nhưng có cùng thể tích ban đầu  có nở ra như nhau hay không? 
Khi nhiệt độ tăng như nhau, các chất lỏng khác nhau nhưng có cùng thể tích ban đầu sẽ nở khác nhau. 
3/ Tại sao khi đựng chất lỏng trong chai, người ta không đổ chất lỏng vào đầy chai?
Người ta không đổ chất lỏng vào đầy chai, vì khi nóng lên chất lỏng trong chai nở ra có thể làm bật nắp chai.
4/ Tại sao khi đun nước trong một chiếc ấm, ta không nên đổ nước thật đầy ấm?
Vì khi nóng lên nước nở ra và có thể tràn ra ngoài ấm.

* Sự nở của chất khí: (Trang 107 SGK)
1/  Thể tích của một khối chất khí thay đổi thế nào khi:

· Nhiệt độ chất khí tăng lên?

· Nhiệt độ chất khí giảm đi?

· -Thể tích của một khối chất khí tăng lên khi nhiệt độ chất khí tăng lên.
· -Thể tích của một khối chất khí giảm đi khi nhiệt độ chất lỏng khí giảm đi.

2/ Khi nhiệt độ tăng như nhau, các chất khí khác nhau nhưng có cùng thể tích ban đầu  có nở ra như nhau hay không?
( Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt như nhau (giống nhau).
3/ Hãy so sánh sự nở vì nhiệt của các chất sau đây: không khí, nước, sắt. 
Không khí nở vì nhiệt nhiều hơn nước.

Nước nở vì nhiệt nhiều hơn sắt.

4/ Vì sao khi phải để xe đạp ngoài trời nắng, ta không nên bơm bánh xe quá căng?
· Vì không khí trong bánh xe nóng lên nở ra và gây ra lực có thể làm nổ bánh xe.

Chúc các em nắm kiến thức và làm bài tập tốt của chủ đề này

